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Số:           /QĐ-SLĐTBXH          Long An, ngày      tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng khóa 

2023 - 2026 cho Trường Cao đẳng Long An

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 
định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy 
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập; giá dịch 
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 
31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục 
đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về 
việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của 
HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng từ khoá tuyển sinh 
năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 11792/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh 
ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Long 
An;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về 
việc ủy quyền đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp;
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Căn cứ Quyết định số 4464/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt ngành nghề, số lượng, danh sách sinh viên đặt hàng cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đào tạo 
nguồn nhân lực trình độ cao đẳng khóa tuyển sinh năm học 2023 - 2026 cho 
Trường Cao đẳng Long An;

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Long An tại Công văn số 
177/TCĐLA.KHTC ngày 26/4/2024 về việc thống kê số lượng ngành nghề, danh 
sách sinh viên và dự toán kinh phí đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 
đẳng khóa tuyển sinh năm học 2023 - 2026; đề nghị của Trưởng phòng Lao 
động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng khóa 2023 - 2026 
cho Trường Cao đẳng Long An, với các nội dung như sau:

1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử sụng kinh phí ngân sách 
nhà nước: Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp

2. Số lượng đặt hàng: 253 sinh viên (có danh sách kèm theo), cụ thể:
- Nghề Cắt gọt kim loại: 37 sinh viên.
- Nghề Công nghệ ô tô: 49 sinh viên.
- Nghề Điện công nghiệp: 78 sinh viên.
- Nghề Cơ điện tử: 19 sinh viên.
- Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 28 sinh viên.
- Nghề Quản trị mạng máy tính: 13 sinh viên.
- Nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm): 29 sinh viên.
(Đính kèm Phụ lục 1).
3. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công: Thực hiện tổ chức đào tạo trình 

độ cao đẳng đảm bảo theo đúng thời lượng, chương trình đào tạo được Hiệu 
trưởng Trưởng Cao đẳng Long An ban hành; thực hiện công tác tuyển sinh, tổ 
chức quản lý quá trình đào tạo, thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng 
cho sinh viên hoàn thành khóa học nghề theo đúng quy định của Luật Giáo dục 
nghề nghiệp, các quy định pháp luật và các văn bản quy định, hướng dẫn liên 
quan của cấp có thẩm quyền.

4. Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành: Theo thời gian, 
chương trình đào tạo của khóa 2023 - 2026 (thời gian triển khai: từ tháng 9 năm 
2023; thời gian hoàn thành: tháng 02/2026).

5. Đơn giá đặt hàng 
Đơn giá đặt hàng đào tạo từng nghề là giá thấp nhất so sánh giữa giá theo 

Quyết định số 11792/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh; mức trần 
học phí năm học 2023 - 2024 quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và  mức thu học phí đào tạo 
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trình độ cao đẳng năm học 2023 - 2024 đối với các nghề tương ứng do Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Long An ban hành.

(Đính kèm Phụ lục 2).
6. Dự toán kinh phí đặt hàng
- Tổng kinh phí đặt hàng: 11.827.750.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ 

tám trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm năm mười ngàn đồng). Phân kỳ theo từng 
năm học như sau:

+ Năm học 2023 - 2024: 4.731.100.000 đồng.
+ Năm học 2024 - 2025: 4.731.100.000 đồng.
+ Năm học 2025 - 2026: 2.365.550.000 đồng.
- Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh 
 (Đính kèm Phụ lục 3).
7. Phương thức thanh toán, quyết toán
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Phương thức quyết toán: quyết toán theo học kỳ đào tạo.
Trên cơ sở dự toán kinh phí đặt hàng (số lượng sinh viên, kinh phí đặt 

hàng của khóa học), đầu mỗi học kỳ đào tạo Trường tạm ứng kinh phí đặt hàng 
của học kỳ đào tạo và cuối mỗi học kỳ Trường quyết toán số kinh phí đã tạm 
ứng đặt hàng của học kỳ đã đào tạo và thực hiện tạm ứng, quyết toán theo học 
kỳ cho đến khi kết thúc khóa học theo quy định.

8. Phương thức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm 
Nghiệm thu kết quả thực hiện đặt hàng theo số lượng sinh viên của từng 

học kỳ của khóa đào tạo (thời gian đào tạo mỗi học kỳ 05 tháng), hồ sơ gồm:
- Quyết định thành lập lớp (đối với học kỳ đầu khóa đào tạo), đính kèm 

danh sách sinh viên. Các học kỳ sau có danh sách sinh viên thực học trong học 
kỳ và Quyết định xóa tên sinh viên mỗi học kỳ (đối với các trường hợp sinh 
viên không theo học hết chương trình đào tạo của học kỳ).

- Hồ sơ minh chứng việc tổ chức quản lý quá trình đào tạo và kết quả đào 
tạo của đơn vị được giao nhiệm vụ, như: điểm rèn luyện, Bảng điểm tổng hợp 
từng học kỳ của lớp (Sinh viên có ít nhất một môn học có điểm).

- Biên bản nghiệm thu đặt hàng từng học kỳ quyết toán (Mẫu số 02 Nghị 
định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/ 2019 của Chính phủ).

9. Quy định chung
Khi cơ sở pháp lý về đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng khóa 
2023 - 2026 cho Trường Cao đẳng Long An thay đổi, Sở Lao động - Thương 
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binh và Xã hội sẽ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho 
phù hợp với quy định mới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được đặt hàng, nếu có khó khăn, 
vướng mắc phát sinh, Trường Cao đẳng Long An kịp thời báo cáo về Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn giải quyết, không được tự 
hủy bỏ việc thực hiện nhiệm vụ được đặt hàng.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Hướng dẫn Trường Cao đẳng Long An lập dự toán kinh phí của khóa 

học, thực hiện các thủ tục tạm ứng kinh phí thực hiện các nội dung tại Điều 1 
của Quyết định này. 

- Hướng dẫn Trường Cao đẳng Long An tổ chức triển khai các nội dung 
được đặt hàng theo đúng pháp luật và các văn bản quy định, hướng dẫn liên 
quan của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức nghiệm thu, chi trả tạm ứng, quyết toán kinh phí đặt hàng cung 
cấp dịch vụ đào tạo đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng cho Trường Cao 
đẳng Long An theo các nội dung, quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nội dung đặt hàng 
theo Quyết định này; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội 
dung tại Điều 1 Quyết định này cho UBND tỉnh.

2. Trường Cao đẳng Long An
- Được tạm ứng, thanh toán kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công đào 

tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng theo các nội dung, quy định tại Điều 1 
Quyết định này. 

- Căn cứ đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng khóa 2023 - 2026, 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An thực hiện theo đúng nội dung được đặt 
hàng tại Điều 1 Quyết định này, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy 
định của pháp luật có liên quan.

- Hoàn thành các nội dung được đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao 
đẳng khóa 2023 - 2026 theo đúng các quy định pháp luật và hướng dẫn của các 
cơ quan chức năng.

- Báo cáo về tình hình học tập và rèn luyện của các sinh viên được đặt 
hàng đào tạo theo từng học kỳ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chịu 
trách nhiệm trước Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về sản phẩm, dịch vụ 
công do mình cung cấp.
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- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ 
để nghị thanh toán kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng khóa 
2023 - 2026.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan giới thiệu 
việc làm trên địa bàn tỉnh Long An cho sinh viên sau khi tốt nghiệp khóa học.

- Quản lý, lưu trữ Bản đăng ký của sinh viên về tham gia khóa đào tạo 
nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng theo Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 
18/8/2023 của UBND tỉnh.

- Thu hồi kinh phí đặt hàng đối với những sinh viên không thực hiện 
đúng nội dung đã đăng ký tham gia khóa đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao 
đẳng theo Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh.

3. Đối với gia đình và sinh viên
3.1. Quyền lợi
- Được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định đặt hàng của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội cho Trường Cao đẳng Long An theo từng khóa học.
- Được đào tạo theo chương trình đăng ký và đúng tiến độ nhà trường quy 

định. Được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định. Được tạm 
hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (đối với 
sinh viên nam).

- Sau khi tốt nghiệp, được nhà trường giới thiệu việc làm hoặc thông báo 
cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về kết quả học tập để 
được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh Long An.

3.2. Trách nhiệm của sinh viên
- Ký và cam kết thực hiện đúng những nội dung Bản đăng ký.
- Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của Trường 

Cao đẳng Long An. Hoàn thành chương trình đào tạo theo tiến độ nhà trường 
quy định.

- Không chuyển sang ngành nghề đào tạo khác với ngành nghề được đặt 
hàng đào tạo.

- Làm việc cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 
xuất kinh doanh, ... hoặc tự tạo việc làm theo ngành nghề được đặt hàng đào 
tạo trên địa bàn tỉnh Long An sau khi có quyết định công nhận, cấp bằng tốt 
nghiệp.

- Trường hợp vi phạm các nội dung đã cam trong Bản đăng ký, sinh viên 
hoặc gia đình sẽ bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được đặt hàng đào tạo cho Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An thông qua Trường Cao đẳng 
Long An để nộp trả ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:
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+ Sinh viên được đặt hàng đào tạo không đồng ý làm việc trên địa bàn 
tỉnh Long An sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp được Trường Cao 
đẳng Long An hoặc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội giới thiệu việc làm.

+ Sinh viên được đặt hàng đào tạo đang trong thời gian đào tạo nhưng 
chuyển sang ngành đào tạo khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Lao động - Việc làm và 
Giáo dục nghề nghiệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính (phối hợp);
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Tánh);
- VP Sở; P. LĐVL&GDNN;
- Trường Cao đẳng Long An;
- Lưu: VT, PLĐVL&GDNN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Mai 
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